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Hộp 30 gói thuốc bột x 1,
80% real size
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Hộp 100 gói thuốc bột x 1,5g
55% real size
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Mẫu nhãn MAXXMUCOUS-AB 30
Gói thuốc bột 1,5g
100% real size

 

 

MAXXMUCOUS-AB 30
Ambroxol hydroclorid 30mg

THUỐC BỘT UỐNG

Gói thuộc bột
ro To

 

be ht AMPHARCO U.S.A   

Thanh phan:
Mỗi gói 1,5g chứa:
Ambroxol hydroclorid...................... 30mg Se
Tá dược vừa đủ 1gói. S2
Chỉ định, Liểu dùng & Cách dùng,  =“ CÔ
Chống chỉ định: Xem tờ hướng dan sit dung. CO
Bảo quản: Ở nhiệt độ dưới 30. # i

i Df ile

Tránh ánh sáng trực tiếp và nơi ẩm ướt.. nã g q

péXA TAM TAY TRE EM VEN PHA]
\ KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI DÙN6 NoĐọ Xr>

SDK/Visa No.:
Số lô SX / Batch No.:
NSX / Mfg. Date:
HD / Exp. Date:

Sản xuất & Phân phối bởi:
CÔNG TY CPDP AMPHARCO U.S.A

bobf AMPHARCO U.S.A

`4cụ, 92
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* ~® HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC
 

MAXXMUCOUSỔ-AB 30
Ambroxol hydroclorid 30 mg

THANH PHAN:
Mỗi gói 1,5g chứa:

Ambroxol hydroelorid ...............---------+++++++++++rertrtrtert 30 mg

Tá dược: Manitol; Povidon; Sucralose; Hương cam vừa du 1

gói.

Mã ATC: R05CB06

TÍNH CHÁT
Được lực học

Ambroxol là một chất chuyển hóa của bromhexin, có tác

dụng và công dụng như bromhexin. Ambroxol có tác dụng

làm đờm lỏng hơn, ít quánh hơn nên dễ bị tống ra ngoài. Vì

vậy thuốc có tác dụng long đờm. Một vài tài liệu có nêu

ambroxol cải thiện được triệu chứng và làm giảm số đợt cấp

tính trong bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nặng.

Kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy ambroxol có tính chất

kháng viêm và có hoạt tính của chất chống oxy hóa. Ngoài

ra, ambroxol còn có tác dụng gây tê tại chỗ thông qua chẹn

kênh natri ở màng tế bào. Ambroxol có thể kích thích tong

hợp và bài tiết chất diện hoạt phế nang. Thuốc đã được coi là

một chất hoạt hóa chất diện hoạt phế nang. Tuy vậy, thuốc

không có hiệu quả khi dùng cho người mẹ để phòng hột:

chứng suy hô hấp ở trẻ sơ sinh, nhưng thuôc có hiệu qué

khiêm tốn khi điều trị sớm cho trẻ nhỏ phát bệnh. at}

Ambroxol cũng có tác dụng bài tiết aciduric qua nướctiêu; Ợ Ganychiiny |

tác dụng này phụ thuộc vào liều. Liều tôi thiêu có hiệuqua) yp

làm giam acid uric huyét tuong khoang 250-500 nen

`chia làm 2 lần. Liều cao tới 1g vẫn dung naptốt.

Dược động học

Ambroxol hấp thu nhanh saukhiuống. Ambroxolkhuếch

tán nhanh từ máu đến mô với nông độ thuôc cao nhât trong

phối. Sinh khả dụng khoảng 70%. Nông độ tôi đa trong

huyệt tương đạt được trong vòng 0,5 - 3 giờ sau khi dùng

thuốc. Thuốc liên kết với protein huyết tương xâp xỉ 90%.

Thời gian bán thải trong huyết tương từ 7 - 12 giờ.

Ambroxol được chuyển hóa chủ yếu ở gan.

Thuốc bài tiết qua thận khoảng 83%.

CHỈ ĐỊNH

Thuốc bột uống MAXXMUCOUS”-AB 30 là một thuốc
tiêu chất nhày đường hô hập, được dùng trong các bệnh câp

và mạn tính ở đường hô hâp có kèm tăng tiệt dịch phê quản

không bình thường, đặc biệt trong đợt cấp của viêm phê

quản mạn, hen phê quản.

LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG

Uống với nước sau khi ăn.

Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 30-60 mg/lan, ngày 2 lần.

Trẻ em 5 - 10 tuổi: 15-30 mg/lần, ngày2lần.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH

- Quá mẫn cảm với ambroxol hoặc bất kỳ thành phần nào

của thuôc.

Đểxatam tay tré em

Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏiý kiên bác sĩ

    

  

Oo

- Loét da day ta trang tién trién.

TAC DUNG KHONG MONG MUON (ADR)

Ambroxol nói chung được dung nạp tốt

Thường gặp, ADR > 1/100

Tiêu hóa: tác dụng phụ nhẹ, như ợ nóng, khó tiêu, đôi khi

buồn nôn, nôn.

it gap, 1/1000 < ADR < 1/100
Di tmg, chu yéu phat ban.

Hiếm gặp, ADR < 1/1000
Phản ứng kiêu phản vệ câp tính, nặng, nhưng chưa chắc

chắn là có liên quan đến ambroxol, miệng khô, và tăng các

enzym transaminase.

Hướng dẫn cách xử trí ADR
Ngừng điều trị nêu cân thiệt.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn

gặp phải khi sử dụng thuốc.

ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH
MÁY MÓC

ầu như không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng không

    

 

  áng kế-lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

CÔNG TY XoÀ, „...
cCANH:BA `VÀ THẬN TRỌNG

với người bị loét đường tiêu hóa và các trường

máu, vì ambroxol có thê làm tan các cục máura
tà) ya làm xuất huyết trở lại.

Es,

‘ymangthai ; ;

có tài liệu nói đên tác dụng xâu khi dùng thuôc trong

lúc mang thai. Dù sao cũng cần thận trọng khi dùng thuôc

nay trong 3 thang dau của thai kỳ.

  

  

 

    

   

 

Thời kỳ cho con bú ‹

Chưa có thông tin về nông độ của bromhexin cũng như

ambroxol trong sữa. ,#

TƯƠNG TÁC THUÓC
Dùng ambroxol với kháng sinh (amoxycilin, cefuroxi

erythromycin, doxycyclin) lam tăng nồng độ kháng sỉ

trong nhu môphôi.

,©

Không phối hợp ambroxol với một thuốc chống ho (thí dụ

codein) hoặc một thuôc làm khô đờm (thí dụ atropin). Phôi

hợp không hợp lý.

QUA LIEU VA XU TRi

Chưa có báo cáo. về dấu hiệu quá liều. Nếu xảy ra, cần

ngừng thuốc và điêu trị triệu chứng.

BẢO QUÁẢN:Ở nhiệt độ dưới 30°C. Tránh ánh sáng trực tiếp

và nơi âm ướt. /—   

 

TRÌNH BÀY:
Gói 1,5g. Hộp 10 gói, 30 gói và

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngất Š

 

Sản xuất và phân phôi bởi: -

CONG TY CO PHAN DUQC PHAM AMPHARCO U.S.A

Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 0613 566202 Fax: 0613 566203

TU@.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG

Dé Mink Hang
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